KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG

CÂY MỠ CUNG CẤP GỖ LỚN

Tên khoa học: Manglietia conifera Dandy

hoặc Manglietia glauca Auct. non Blume

Họ thực vật: Ngọc lan (Mgnoliaceae)

I. ĐIỀU KIỆN GÂY TRỒNG


Mỡ thường phân bố ở độ cao tuyệt đối 300-400m trở xuống, trong các hệ đồi núi thấp dạng bát úp.


Mỡ thích hợp với nơi có nhiệt độ trung bình năm 22-24oC, lượng mưa trên 1600mm, riêng vùng có gió Lào thì lượng mưa phải đạt trên 2000mm và cần độ ẩm không khí trên 80%. Không trồng Mỡ ở nơi có gió Lào thổi mạnh. Mỡ mới trồng nếu gặp sương muối, nhiệt độ xuống thấp cũng bị hại, táp lá, héo ngọn.


Mỡ là loài cây ưa sáng, khi nhỏ cần ánh sáng yếu. Vào mùa hè có ánh sáng mạnh cũng cần có độ che thích hợp thì mới sinh trưởng tốt. Lớn lên đòi hỏi nhiều ánh sáng. Hệ rễ rất phát triển, rễ cọc ăn sâu 2-3m. Rễ ngang nhiều nhánh, ăn khá dài ra các hướng, xong tập trung ở tầng đất mặt trong khoảng sâu 10-30 cm. Mỡ tái sinh tự nhiên ít, chỉ thấy ở nơi thảm tươi thưa. Có khả năng tái sinh chồi khỏe.

II. GIỐNG

1. Nguồn gốc


Cây giống được ươm từ hạt của những cây đã được tuyển chọn và đúng tiêu chuẩn 

2. Tiêu chuẩn cây giống


Tiêu chuẩn cây con đem trồng: Cây xanh tốt, cứng, thẳng, không bị sâu bệnh hại, cụt ngọn, hai ngọn. Cây trồng vụ Xuân cần nuôi 4-6 tháng, có 5-6 lá trở lên, cao 30-50cm, đường kính cổ rễ 0,3-0,5cm. Cây trồng vụ Thu cần nuôi 6-12 tháng, cao 60-100cm, đường kính gốc 0,6-1cm.

III. KỸ THUẬT TRỒNG

1. Phương thức, mật độ và thời vụ trồng


- Phương thức trồng: Trồng Mỡ trên băng chặt theo đường đồng mức.


+ Lợi dụng tàn che của băng chừa giữ lại cây gỗ tái sinh tự nhiên. Phương pháp này tỏ ra nhiều ưu điểm, giữ được hoàn cảnh của rừng, đất rừng, bảo vệ môi trường.


+ Băng chừa rộng 8-12m, băng chặt rộng 25-40m. Hố trồng có kích thước 40x40x40 cm. Lấp hố trước khi trồng khoảng nửa tháng. Khi lấp hố nhặt hết cỏ, cho đất tơi xốp xuống hố.


- Mật độ trồng trên diện tích phát đốt toàn diện 1600 cây/ha (2,5×2,5m) hoặc 2000 cây/ha (2,5x2m), trồng trong băng thì cự ly cây cách cây 2m, hàng cách hàng 2,5m.


- Thời vụ: 


+ Trồng vụ Xuân (Tháng 02 đến tháng 4) vào lúc có mưa phùn, đất đã ẩm, lượng mưa lớn hơn lượng bốc hơi.


+ Trồng vụ Thu từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10. Trồng rừng vào ngày râm mát, mưa rào, đất đã ẩm, tránh những ngày tháng nóng, bốc hơi nhiều hoặc mưa to.

2. Xử lý thực bì


- Nơi có thực bì thưa, cao dưới 1m thì phát băng toàn diện, dọn sạch theo đường đồng mức hoặc gom đống, đốt cục bộ đề phòng cháy lan. Nơi có thực bì rậm rạp cao trên 1m phát băng rộng 2m theo đường đồng mức, dọn sạch rải đều theo đường đồng mức.

3. Làm đất, đào hố, bón phân


- Làm đất bằng máy hoặc thủ công, cuốc hố hoặc cấy cây  trước khi trồng từ 10 đến 15 ngày


- Nơi đất bằng: Kích thước hố 30X30X30 cm; 


- Nơi đất đốc: Kích thước hố 40XX40X40 cm, cuốc hố theo hình nanh sấu


- Bón phân: 


 Bón lót: 0,2 kg/hố bằng phân NPK, trộn đều phân bón với đất mặt rồi lấp hố trước 7 - 10 ngày.

4. Trồng cây


Cây trước khi đem trồng cần được tưới ẩm ở vườn trong ngày hôm trước. Tránh làm vỡ bầu khi vận chuyển cây đến nơi trồng. Rạch bỏ vỏ bầu, đặt cây thẳng, phủ đất nhỏ quá cổ rễ cây 2-5cm, nén chặt vừa phải đất quanh gốc.


Chăm sóc trong 3 năm, mỗi năm 1-2 lần. Làm cỏ sạch, xới đất quanh gốc rộng 80-100cm, phát hết dây leo xong phải phát quang từ từ, để vừa độ chiếu sáng, phát quang mạnh đột ngột, ánh sáng quá nhiều dẫn tới bốc hơi mạnh cây dễ bị vàng úa. Ngược lại không để cây con bị cớm lâu.


- Lấp đất tơi xốp 2/3 bầu cây, lèn chặt xung quanh bầu và vun thêm vào gốc cây tạo hình mâm sôi, cao hơn mặt hố 2 - 3cm

5. Chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ rừng


- Chăm sóc rừng:


+ Năm đầu, chăm sóc 2 lần: Lần 1 sau khi trồng 1-2 tháng, cắt dây leo, phát dọn thực bì trên toàn diện tích, dẫy cỏ và vun xới quanh gốc rộng 80cm. Lần 2 vào tháng 10-11, phát thực bì và vun xới quanh gốc rộng 80cm. Cây trồng vụ thu đông chỉ chăm sóc 1 lần vào tháng 10-11.


+ Năm thứ 2, chăm sóc 02 lần: Lần 1 vào tháng 02-4, chăm sóc như lần 1 năm đầu. Bón thúc mỗi gốc 200g NPK (5:10:3) hoặc 500g phân hữu cơ vi sinh. Lần 2 vào tháng 10-11, phát thực bì toàn diện, dẫy cỏ vun xới quanh gốc 1m, tỉa cành cao đến 1m., phát thực bì quanh gốc rộng 1m


+ Năm thứ 3, chăm sóc 2 lần:    Lần 1 vào tháng 3-4, phát thực bì toàn diện tích, tỉa cành đến tầm cao 1,5-2,0m. Dẫy cỏ quanh gốc rộng 1m, bón thúc lần 2 như bón lần 1 nhưng rạch bón cách gốc 40-50cm. Lần 2 vào tháng 7-8, phát thực bì toàn diện tích, chặt cây sâu bệnh, phát dẫy cỏ quanh gốc cây.

Keo lai bị sâu cắn lá và bệnh rộp lá, phấn hồng, phấn trắng gây hại. Phải nhổ, đốt cây bị bệnh, bắt diệt, phun thuốc phòng trừ hay phòng trừ kịp thời bằng các biện pháp tổng hợp.

Làm băng trắng cản lửa, rộng 8-10m, trước mùa khô. Nghiêm cấm chặt phá cây, trâu bò phá hại rừng.

> Nuôi dưỡng rừng: 

Tỉa cành, tỉa thân:

Từ năm thứ 2 trở đi phải tỉa thưa, tỉa cành trước mùa sinh trưởng

- Tỉa thân: Tỉa những cây có nhiêu thân, để lại 1 thân tốt nhất, cắt sat với thân để lại

- Tỉa cành: Tỉa cành sát vào thân, để cách thân khoảng 5 cm 

> Tỉa thưa: tỉa thưa 3 lần

- Chọn cây tỉa: Cây sinh trưởng kém , bị sâu bệnh, cong keo

- Phương pháp: Đánh dấu từng cây trước khi chặt

> Bảo vệ rừng:

- Thường xuyên tuyên truyền, ngăn chặn người chặt phá, cấm chăn thả gia súc khi cây chưa đạt chiều cao 5 m

- Thường xuyên kiểm tra phòng trừ sâu bệnh hại, có biện pháp chống cháy rừng.
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